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Câu 1. Từ năm 1949 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX, các nước Đông Âu
   A. đạt được nhiều thành tựu trong xây dựng chủ nghĩa xã hội.
   B. thực hiện những nhiệm vụ của cách mạng dân chủ nhân dân.
   C. lâm vào suy thoái, khủng hoảng kinh tế - xã hội trầm trọng.
   D. tiến hành cải cách để đưa đất nước thoái khỏi khủng hoảng.
Câu 2. Từ nửa sau thế kỉ XIX, các nước Đông Dương trở thành thuộc địa của
	 A. Tây Ban Nha.
	 B. Pháp.
	 C. Hà Lan.
	 D. Anh.


Câu 3. Sự hình thành khuynh hướng vô sản trong phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc ở Đông Nam Á gắn liền với sự ra đời và phát triển của giai cấp
	 A. nông dân.
	 B. địa chủ.
	 C. công nhân.
	 D. tư sản.


Câu 4. Sự kiện mở đầu quá trình xâm lược của thực dân phương Tây ở Đông Nam Á là
   A. Hà Lan đánh chiếm In-đô-nê-xi-a (thế kỉ VII).
   B. Anh đánh chiếm Ma-lai-xi-a (thế kỉ XVIII).
   C. Bồ Đào Nha đánh chiếm Ma-lắc-ca (1511).
   D. Tây Ban Nha đánh chiếm Phi-lip-pin( thế kỉ XVI).
Câu 5. Các nước Đông Nam Á hải đảo là đối tượng đầu tiên thu hút sự chú ý của thực dân phương Tây vì lí do nào sau đây?
   A. Là khu vực có nhiều thương cảng sầm uất nhưng thiếu sự quản lí.
   B. Là khu vực nằm trên tuyến đường biển huyết mạch Đông - Tây.
   C. Là khu vực có dân số đông nhất và đa dạng về văn hóa, ngôn ngữ.
   D. Là khu vực có tình trạnh chính trị không ổn định do bị chia cắt.
Câu 6. Nội dung nào sau đây không phải là nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng, sụp đổ của chế độ chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nước Đông Âu?
   A. Không bắt kịp bước phát triển của khoa học - kĩ thuật tiên tiến trên thế giới.
   B. Sự chống phá của các thế lực thù địch ở trong nước và các thế lực bên ngoài nước.
   C. Đường lối lãnh đạo mang tính chủ quan, duy ý chí, kinh tế tập trung, quan liêu.
   D. Người dân không đồng tình, ủng hộ và tin tưởng vào chế độ chủ nghĩa xã hội.
Câu 7. Nguyên nhân khách quan dẫn đến sự khủng hoảng và sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu là
   A. chưa bắt kịp sự phát triển khoa học – kĩ thuật.
   B. sự chống phá của các thế lực thù địch.
   C. phạm phải nhiều sai lầm khi cải tổ.
   D. thiếu dân chủ và công bằng xã hội.
Câu 8. Một trong những mục tiêu của các cuộc cách mạng tư sản từ giữa thế kỉ XVI đến đầu thế kỉ XX) là
   A. xóa bỏ triệt để những mâu thuẫn trong xã hội.
   B. xóa bỏ những rào cản của chế độ phong kiến.
   C. đưa giai cấp công nhân lên nắm chính quyền.
   D. xác lập sự thống trị của chủ nghĩa thực dân.
Câu 9. Lí do nào làm cho Thực dân Pháp mất gần 30 năm mới đặt được ách đô hộ trên toàn bộ đất nước Việt Nam?
   A. Pháp phải tập trung xâm lược các nước Đông Nam Á khác trước.
   B. Điều kiện tự nhiên của Việt Nam gây khó khăn cho quá trình xâm lược.
   C. Thực dân Pháp chưa có tiềm lực kinh tế, quân sự mạnh.
   D. Vấp phải cuộc kháng chiến quyết liệt của nhân dân Việt Nam.
Câu 10. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, chủ nghĩa xã hội từ phạm vi một nước đã
   A. bị xoá bỏ hoàn toàn trên thế giới.
   B. trở thành một hệ thống trên thế giới.
   C. trở thành siêu cường số một thế giới.
   D. lan rộng sang các nước ở Tây Âu.
Câu 11. Cuộc khởi nghĩa nào sau đây không diễn ra ở Cam-pu-chia trong những năm cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX?
   A. Khởi nghĩa của nhà sư Pu-côm-bô (1866 - 1867).
   B. Khởi nghĩa của Hoàng thân Si-vô-tha (1861 - 1892).
   C. Khởi nghĩa của A-cha-xoa (1863 - 1866).
   D. Khởi nghĩa của Hoàng tử Đi-pô-nê-gô-rô (1825 - 1830).
Câu 12. Một trong những nhiệm vụ của các cuộc cách mạng tư sản từ giữa thế kỉ XVI đến đầu thế kỉ XX) là
   A. xóa bỏ phong kiến, xác lập nền dân chủ tư sản.
   B. xác lập sự thống trị của chủ nghĩa thực dân.
   C. đưa giai cấp công nhân lên nắm chính quyền.
   D. xóa bỏ triệt để những mâu thuẫn trong xã hội.
Câu 13. Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội từ sau năm 1991 tiếp tục được duy trì và đẩy mạnh ở những quốc gia nào sau đây?
   A. Trung Quốc, Nga, Việt Nam, Lào.
   B. Hàn Quốc, Triều Tiên, Việt Nam, Cu-ba.
   C. Trung Quốc, Việt Nam, Lào, Cu-ba.
   D. Lào, Cu-ba, Hàn Quốc, Nhật Bản.
Câu 14. Trong các cuộc cách mạng tư sản từ giữa thế kỉ XVI đến đầu thế kỉ XX, động lực quyết định thắng lợi của cách mạng là
	 A. giai cấp phong kiến.
	 B. quần chúng nhân dân.

	 C. mục tiêu của cách mạng.
	 D. phương pháp đấu tranh.


Câu 15. Điền cụm từ còn thiếu vào chỗ trống.
 “Tại Philippin, phong trào đấu tranh chống ………….. bắt đầu từ giữa thế kỉ XVI gây cho chúng nhiều thiệt hại”
	A. Chế độ phong kiến
	 B. Thực dân Hà Lan và thực dân Anh.

	 C. Thực dân Hà Lan
	 D. Thực dân Tây Ban Nha.


Câu 16. Một trong những biểu hiện chứng tỏ Liên Xô là thành trì của cách mạng thế giới từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỷ XX là gì?
   A. Trực tiếp đối đầu với các cường quốc phương Tây.
   B. Thúc đẩy sự hình thành xu thế hợp tác toàn cầu.
   C. Tích cực giúp đỡ các nước xã hội chủ nghĩa.
   D. Làm phá sản hoàn toàn chiến lược toàn cầu của Mỹ.
Câu 17. Nội dung nào sau đây không phải là nguyên nhân dẫn đến thực dân phương Tây tiến hành xâm lược các nước Đông Nam Á ở nửa sau thế kỉ XIX?
	 A. Có nhiều tài nguyên thiên nhiên.
	 B. Lãnh thổ khá rộng, đông dân.

	 C. Chế độ phong kiến khủng hoảng.
	 D. Đa dạng về dân tộc và tôn giáo.


Câu 18. Quốc gia nào sau đây ở khu vực Đông Nam Á tận dụng thời cơ Nhật Bản đầu hàng Đồng minh không điều kiện (tháng 8-1945) để tiến hành giành độc lập?
	 A. Mi-an-ma, Lào, Thái Lan.
	 B. In-đô-nê-xi-a, Phi-líp-pin, Lào.

	 C. Thái Lan, Việt Nam, Cam-pu-chia.
	 D. In-đô-nê-xi-a, Việt Nam, Lào.


Câu 19. Những thành tựu trong công cuộc cải cách mở cửa của Trung Quốc cho thấy sự đúng đắn của con đường xây dựng
	 A. chủ nghĩa xã hội.
	 B. chủ nghĩa cơ hội.

	 C. chủ nghĩa dân tộc.
	 D. chủ nghĩa yêu nước.


Câu 20. Từ đầu thế kỉ XVI các nước phương Tây xâm nhập vào các nước Đông Nam Á thông qua hoạt động
	 A. buôn bán.
	 B. nhân đạo.
	 C. thể thao.
	 D. du lịch.


Câu 21. Quốc gia nào sau đây không lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội từ 1945 đến những năm 70 của thế kỉ XX?
	A. Cu-ba.
	 B. Lào.
	 C. Ba Lan.
	 D. Hàn Quốc.



II. TỰ LUẬN (3.0đ)
Câu 1(2.0đ). Trong bối cảnh cuối thế kỉ XIX, hầu hết các nước Đông Nam Á trở thành thuộc địa của các nước thực dân phương Tây nhưng Xiêm lại giữ được nền độc lập. Vận dụng kiến thức đã học,  hãy giải thích tại sao? 
Câu 2(1.0đ). Từ những thành tựu đạt được của Chủ nghĩa xã hội, là học sinh THPT em có thể làm gì để đóng góp cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay?
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